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THÔNG TIN/ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM ... 
[bookmark: _Hlk534987173](Ban hành theo Quyết định số ... /QĐ-ĐHKTQD ngày.../... /... của Giám đốc Đại học)
I. Thông tin chung
1. Tên cơ sở đào tạo: Đại học Kinh tế Quốc dân 
   Tên tiếng Anh: National Economics University (NEU)
2. Mã trường: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Địa chỉ trang thông tin điện tử: 
5. Địa chỉ các trang mạng xã hội có thông tin tuyển sinh:  
6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:  
7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử  của Trường
 Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm. 
	Lĩnh vực/ngành đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Số SV trúng tuyển nhập học
	Số SV tốt nghiệp
	Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm

	Lĩnh vực…
	
	
	
	
	

	Tên ngành
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực…
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	


8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang thông tin điện tử của Trường: 
8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất   
	
	Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển
	Phương thức xét tuyển
	Năm …
(Ví dụ: 2024)
	Năm …
(Ví dụ: 2025)

	TT
	
	
	Chỉ tiêu
	Số nhập học
	Điểm trúng tuyển
	Chỉ tiêu
	Số nhập học
	Điểm trúng tuyển

	1.
	Lĩnh vực 1/nhóm ngành/ngành 
- Ngành 1
Tổ hợp 1:
Tổ hợp 2:
Tổ hợp 3:
………
- Ngành 2
- Ngành 3
- Ngành 4
……
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Lĩnh vực 2/nhóm ngành/ngành
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Lĩnh vực 3/nhóm ngành/ngành
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	..........
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	 
	
	
	 



    
2




          9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo:
 Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của Trường: 
	TT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Số văn bản mở ngành
	Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành
	Số văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)
	Ngày tháng năm ban hành văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)
	Trường tự chủ ban hành hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép
	Năm bắt đầu đào tạo
	Năm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10. Điều kiện bảo đảm chất lượng (Phụ lục 03)
Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của Trường: .........
11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của Trường: ......... 
12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của Trường[footnoteRef:1] trên trang thông tin điện tử của Trường: ............ [1:  Thực hiện từ năm 2023] 

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu Trường có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của Trường:
         14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu Trường có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của Trường: .....



           II. Tuyển sinh đào tạo chính quy 
        	 1. Tuyển sinh chính quy đại học
         	 1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
 	 1.2. Phạm vi tuyển sinh.
 	 1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).
         	 1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.
	TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển
	
Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	
Chỉ tiêu (dự kiến)
	Tổ hợp xét tuyển[footnoteRef:2] 1 [2:  Tổ hợp xét tuyển được hiểu là: tổ hợp môn xét tuyển kết quả điểm thi THPT, kết quả học tập cấp THPT hoặc các thông tin khác do trường tự khai báo] 

	Tổ hợp xét tuyển 2
	Tổ hợp xét tuyển 3
	Tổ hợp xét tuyển 4

	
	
	
	
	
	
	
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 


 1.5. Ngưỡng đầu vào. 
 1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển.
   1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển.
   1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.
1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển.
1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm.
1.12. Cam kết của Trường trong những trường hợp rủi ro
1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
1.13.1. Thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo. 
1.13.2. Các thông tin triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học. (không trái các quy định hiện hành).
        1.14. Tài chính:
	1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của Trường; 
		1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh.
		1.15. Các nội dung khác
		1.15.1. Thông tin về học bổng tại Trường
		1.15.2. Các chương trình trao đổi sinh viên với nước ngoài
		1.15.3. Chuẩn đầu ra Tin học và tiếng Anh
		1.15.4. Về điều chuyển linh hoạt chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy
		1.15.5. Về tổ chức biên chế lớp sinh viên
		1.15.6. Về thứ tự ưu tiên khi xét tuyển/xử lý nguyện vọng vào đại học chính quy năm 2024
        2. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
         2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
2.2. Phạm vi tuyển sinh.
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).
         2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành,  theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 
	TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành xét tuyển
	
Tên ngành
xét tuyển 
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	
Chỉ tiêu (dự kiến)
	Số văn bản quy định
	Ngày tháng năm ban hành văn bản
	Cơ quan có  thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ ban hành
	Năm bắt đầu đào tạo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5. Ngưỡng đầu vào. 
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo.
2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển.
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 
2.12. Cam kết của Trường trong những trường hợp rủi ro
2.13. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).
III. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm: (Phụ lục 01)
   		Đường link công khai tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm trên trang thông tin điện tử của Trường:........
IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa: (Phụ lục 02)
   		Đường link công khai tuyển sinh đào tạo từ xa trên trang thông tin điện tử của Trường:.............

	                            Cán bộ kê khai
(Ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ Email)  
	Ngày…….tháng      năm 202....
   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



       












Phụ lục 01: Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học

             1. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học đối tượng tốt nghiệp THPT 
             1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
    1.2. Phạm vi tuyển sinh.
     1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).
    1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.
	Stt
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành xét tuyển
	
Tên ngành
xét tuyển 
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu
(dự kiến)
	Số văn bản đào tạo VLVH
	Ngày tháng năm ban hành văn bản
	Cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ ban hành
	Năm bắt đầu đào tạo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      1.5. Ngưỡng đầu vào. 
 1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 
 1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo.
  1.8. Chính sách ưu tiên. 
  1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển.
  1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
  1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 
  1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).
          2. Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
	2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
  2.2. Phạm vi tuyển sinh.
  2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).
  2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.
	Stt
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành xét tuyển
	
Tên ngành
xét tuyển 
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu
(dự kiến)
	Số văn bản đào tạo VLVH
	Ngày tháng năm ban hành văn bản
	Cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ ban hành
	Năm bắt đầu đào tạo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5. Ngưỡng đầu vào. 
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo.
2.8. Chính sách ưu tiên. 
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển.
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 
2.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).

Phụ lục 02: Tuyển sinh đào tạo từ xa

[bookmark: _Hlk34990695]1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
2. Phạm vi tuyển sinh.
3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).
           4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.
	TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành xét tuyển
	
Tên ngành
xét tuyển 
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	
Chỉ tiêu (dự kiến)
	Số văn bản đào tạo từ xa
	Ngày tháng năm ban hành văn bản
	Cơ quan có  thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ ban hành
	Năm bắt đầu đào tạo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      	 5. Ngưỡng đầu vào.
        	 6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 
       	 7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển. 
            8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển.
 9. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
   10. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 
 11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành).

Phụ lục 03: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng
CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/........ (Người học)
	STT
	Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo
	Mã lĩnh vực/ngành
	Quy mô đào tạo

	A
	SAU ĐẠI HỌC
	
	

	1
	Tiến sĩ
	
	

	1.1
	Lĩnh vực….
	
	

	1.1.1
	Ngành….
	
	

	2
	Thạc sĩ
	
	

	2.1
	Lĩnh vực…
	
	

	2.1.1
	Ngành….
	
	

	B
	ĐẠI HỌC
	
	

	3
	Đại học chính quy
	
	

	3.1
	Chính quy
	
	

	3.1.1
	Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học
	
	

	3.1.1.1
	Lĩnh vực …
	
	

	3.1.1.1.1
	Ngành…
	
	

	3.1.2
	Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học)
	
	

	3.1.2.1
	Lĩnh vực …
	
	

	3.1.2.1.1
	Ngành…
	
	

	3.2
	Đối tượng từ trung cấp lên đại học
	
	

	3.2.1
	Lĩnh vực…
	
	

	3.2.1.1
	Ngành…
	
	

	3.3
	Đối tượng từ cao đẳng lên đại học
	
	

	3.3.1
	Lĩnh vực…
	
	

	3.3.1.1
	Ngành….
	
	

	3.4
	Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên
	
	

	3.4.1
	Lĩnh vực…
	
	

	3.4.1.1
	Ngành….
	
	

	4
	Đại học vừa làm vừa học
	
	

	4.1
	Vừa làm vừa học
	
	

	4.1.1
	Lĩnh vực…
	
	

	4..1.1.1
	Ngành…
	
	

	4.2
	Đối tượng từ trung cấp lên đại học
	
	

	4.2.1
	Lĩnh vực…
	
	

	4.2.1.1
	Ngành….
	
	

	4.3
	Đối tượng từ cao đẳng lên đại học
	
	

	4.3.1
	Lĩnh vực…
	
	

	4.3.1.1
	Ngành…
	
	

	4.4
	Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên
	
	

	4.2.1
	Lĩnh vực…
	
	

	4.2.1.1
	Ngành….
	
	

	5
	Từ xa
	
	

	5.1
	Lĩnh vực…
	
	

	5.1.1
	Ngành…
	
	


          2.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 
 2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:
	- Tổng diện tích đất của trường (ha):
  - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có).
  - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy: 
	TT
	Loại phòng
	Số lượng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)

	  1
	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo
	
	

	1.1.
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	
	

	1.2.
	Phòng học từ 100 - 200 chỗ
	
	

	1.3.
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	
	

	1.4.
	Số phòng học dưới 50 chỗ
	
	

	1.5
	Số phòng học đa phương tiện
	
	

	1.6
	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo
	
	

	2.
	Thư viện, trung tâm học liệu
	
	

	3.
	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
	
	

	
	Tổng
	
	


            2.2 Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
	TT
	Tên
	Danh mục trang thiết bị chính
	Phục vụ ngành/lĩnh vực

	1
	Phòng thực hành
	· Tên thiết bị 1
· Tên thiết bị 2
...
	· Lĩnh vực ...

	2
	Phòng thực hành ...
	
	


         
 2.3. Thống kê về học liệu trong thư viện
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            3. Danh sách giảng viên
3.1 Danh sách giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ đại học
	STT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên môn đào tạo
	Ngành tham gia giảng dạy

	1.
	Trần Văn A 
	GS
	TS
	Ngôn ngữ Anh
	Ngôn ngữ Anh

	2.
	Nguyễn Thị B
	
	ThS
	Tin học
	CNTT

	3.
	….
	
	
	
	

	
	Tổng số giảng viên 
toàn trường
	
	
	
	


            3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học
	STT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên môn đào tạo
	Ngành tham gia giảng dạy

	1.
	Trần Văn A 
	GS
	TS
	Ngôn ngữ Anh
	Ngôn ngữ Anh

	2.
	Nguyễn Thị B
	
	ThS
	Tin học
	CNTT

	3.
	….
	
	
	
	

	
	Tổng số giảng viên 
toàn trường
	
	
	
	



